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1 2828282736 Nguyễn Thanh Tùng X28SG1_NNA_T Sài Gòn PHI162 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 5.6 05/03/2024 X

2 2729272469 Võ Trọng Tín X27SG3_VLK_T Sài Gòn ENG301 Anh ngữ CC 1 Miễn Cử nhân NNA 05/03/2024 Chặn zalo

3 2729272469 Võ Trọng Tín X27SG3_VLK_T Sài Gòn ENG301 Anh ngữ CC 2 Miễn Cử nhân NNA 05/03/2024 Chặn zalo

4 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Binh POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 09/03/2024 X

5 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Binh POS361 Tư tưởng HCM 6 09/03/2024 X

6 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng COM101 Nói và Trình bày Tiếng Việt 5.7 12/03/2024 X

7 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng POS361 Tư tưởng HCM 6 12/03/2024 X

8 2928283259 Lê Nguyễn Diệu Hằng X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng CS201 Tin học ứng dụng 8.9 12/03/2024 X

9 2828282752 Hồ Huỳnh Nữ Anh Vân X28SG_NNA_T Sài Gòn CS201 Tin học ứng dụng 7.5 14/03/2024 X

10 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh POS361 Tư tưởng HCM 6 19/03/2024 X

11 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh PHY101 Vật lý đại cương 1 6 19/03/2024 X

12 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh CIE260 Trắc địa 6 19/03/2024 X

13 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh CIE321 Vật liệu xây dựng 7 19/03/2024 X

14 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh Triết học Marx - Lênin X Khung ct ko có 19/03/2024 X

15 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh Toán cao cấp A2 X 19/03/2024 X

16 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh Nền & móng X 19/03/2024 X

17 Trương Tấn Linh X29QB1_XDD_T Quảng Binh Sức bền vật liệu 1 X 19/03/2024 X

18 3029283626 Nguyễn Lê Viên X30DNG1_NAB_T Đà Nẵng COM141 Nói và Trình bày Tiếng Việt 8.9 19/03/2024 X

19 Nguyễn Đình Minh X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH103 Toán Cao cấp A1 6 19/03/2024 X

20 Nguyễn Đình Minh X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 6.4 19/03/2024 X

21 Nguyễn Đình Minh X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC201 Cơ lý thuyết 1 X 19/03/2024 X

22 Nguyễn Đình Minh X30SG1_XDD_T Sài Gòn HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 X 19/03/2024 X

23 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X29QB1_VLK_T Quảng Binh POS351 CNXH khoa học 8 20/03/2024 X

24 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X29QB1_VLK_T Quảng Binh POS361 Tư tưởng HCM 7 20/03/2024 X

25 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X29QB1_VLK_T Quảng Binh HIS362 Lịch sử ĐCSVN 7 20/03/2024 X

26 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X29QB1_VLK_T Quảng Binh Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 X Không còn trong Khung CT20/03/2024 X

27 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X29QB1_VLK_T Quảng Binh Nguyên lý kế toán 1 X 20/03/2024 X

28 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn COM101 Nói và Trình bày Tiếng Việt 8.1 21/03/2024 X

29 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn PHI100 Phương pháp luận 6.4 21/03/2024 X

30 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn COM102 Viết (Tiếng Việt) 6 21/03/2024 X

31 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn CS201 Tin học ứng dụng 7.4 21/03/2024 X

32 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn PHI162 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 6.4 21/03/2024 X

33 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn DTE302 Kỹ năng xin việc 8.2 21/03/2024 X

34 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn HIS361 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 6.6 21/03/2024 X

35 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc 8.1 21/03/2024 X

36 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn POS361 Tư tưởng HCM 7.6 21/03/2024 X

37 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn ENG201 Anh ngữ TC 1 Miễn Cử nhân NNA 21/03/2024 X

38 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn ENG202 Anh ngữ TC 2 Miễn Cử nhân NNA 21/03/2024 X

39 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn ENG301 Anh ngữ CC 1 Miễn Cử nhân NNA 21/03/2024 X

40 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như X28SG2_VLK_T Sài Gòn ENG302 Anh ngữ CC 2 Miễn Cử nhân NNA 21/03/2024 X

41 2928283381 Lê Thị Bích Thuỷ X29SG2_NNA_T Sài Gòn PHI100 Phương pháp luận 8 21/03/2024 X

42 2928283381 Lê Thị Bích Thuỷ X29SG2_NNA_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 7 21/03/2024 X

43 2928283381 Lê Thị Bích Thuỷ X29SG2_NNA_T Sài Gòn HIS362 Lịch sử ĐCSVN 7 21/03/2024 X

44 2928283323 Nguyễn Thị Nghi X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng ENG105 Luyện âm 9.3 22/03/2024 X

45 2928283323 Nguyễn Thị Nghi X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng ENG432 Anh văn thư tín thương mại 9 22/03/2024 X

46 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng IS252 Hệ thống thông tin kế toán 6.8 23/03/2024 X

47 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng LAW362 Thuế nhà nước 5.7 23/03/2024 X

48 2829283074 Nguyễn Thanh Tùng X28DNG3_NNA_T Đà Nẵng CS201 Tin học ứng dụng 8.2 NT zalo tên Tùng 25/03/2024 X

49 2928283188 Trần Thị Thu Thuỷ X29SG1_NNA_T Sài Gòn CS201 Tin học ứng dụng Miễn ĐH SP Tin học 28/03/2024 X

50 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh PHI100 Phương pháp luận 7 26/03/2024 X

51 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh POS361 Tư tưởng HCM 7 26/03/2024 X

52 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 26/03/2024 X

53 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin X 26/03/2024 X

54 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh PHI150 Triết học Marx - Lênin X 26/03/2024 X

55 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh LAW201 Pháp luật đại cương X 26/03/2024 X

56 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh HIS362 Lịch sử ĐCSVN X 26/03/2024 X

57 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh ENG201 Anh ngữ TC 1 X 26/03/2024 X

58 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh ENG202 Anh ngữ TC 2 X 26/03/2024 X

59 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh ENG301 Anh ngữ CC 1 X 26/03/2024 X

60 2928273600 Võ Thị Hồng Yến X29QB1_KTH_T Quảng Binh ENG302 Anh ngữ CC 2 X 26/03/2024 X

61 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh ngữ TC 1 Miễn Cử nhân NNA 28/03/2024 X

62 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh ngữ TC 2 Miễn Cử nhân NNA 28/03/2024 X

63 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng ENG301 Anh ngữ CC 1 Miễn Cử nhân NNA 28/03/2024 X

64 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng ENG302 Anh ngữ CC 2 Miễn Cử nhân NNA 28/03/2024 X

65 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng COM141 Nói và Trình bày Tiếng Việt 9.8 28/03/2024 X

66 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng COM142 Viết (Tiếng Việt) 8 28/03/2024 X

67 3028233658 Nguyễn Thị Mỹ Nhi X30DNG1_KTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 8.4 28/03/2024 X

68 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng COM102 Viết (Tiếng Việt) 8 28/03/2024 X

69 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng MTH102 Toán CC C2 X 28/03/2024 X

70 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 8.2 28/03/2024 X

71 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng ACC301 Kế toán quản trị 1 7.4 28/03/2024 X

72 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng ENG301 Anh ngữ CC 1 6.5 28/03/2024 X

73 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng ENG302 Anh ngữ CC 2 6.5 28/03/2024 X

74 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên MTH102 Toán CC C2 6 29/03/2024 X

75 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC301 Kế toán quản trị 1 7 29/03/2024 X

76 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên HIS362 Lịch sử ĐCSVN 6 29/03/2024 X

77 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 8 29/03/2024 X

78 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên PHI162 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 X 29/03/2024 X

79 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên LAW362 Thuế nhà nước X 29/03/2024 X

80 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên IS252 Hệ thống thông tin kế toán X 29/03/2024 X

81 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên ENG301 Anh ngữ CC 1 X 29/03/2024 X

82 2928233481 Lê Thị Mai Ly X29PY3_KTH_T Phú Yên ENG302 Anh ngữ CC 2 X 29/03/2024 X

83 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.5 29/03/2024 X

84 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC302 Kế toán tài chính 1 6.8 29/03/2024 X

85 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên IS252 Hệ thống thông tin kế toán 5.6 29/03/2024 X

86 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC304 Kế toán tài chính 2 6.9 29/03/2024 X

87 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên HIS362 Lịch sử ĐCSVN 7.5 29/03/2024 X

88 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên STA271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) 5.5 29/03/2024 X

89 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC301 Kế toán quản trị 1 5.5 29/03/2024 X

90 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên LAW201 Pháp luật đại cương X 29/03/2024 X

91 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ENG301 Anh ngữ CC 1 X 29/03/2024 X

92 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ENG302 Anh ngữ CC 2 X 29/03/2024 X

93 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên LAW362 Thuế nhà nước X 29/03/2024 X

94 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên HRM301 Quản trị nhân lực X 29/03/2024 X

95 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ACC452 Kế toán tài chính nâng cao X 29/03/2024 X

96 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên MGT448 Thực tập tốt nghiệp X 29/03/2024 X

97 2928233466 Nguyễn Lê Thị NgọcThuận X29PY3_KTH_T Phú Yên ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 29/03/2024 X

98 2829112986 Hồ Sỹ Thành X28DNG2_TPM_T Đà Nẵng IS384 Kỹ thuật thương mại điện tử 8.3 30/03/2024 X

99 2929233415 Bùi Anh Đức X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch sử ĐCSVN 7 30/03/2024 X

100 2929233415 Bùi Anh Đức X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng HIS362 Toán CC C2 X 30/03/2024 X

101 3029413641 Nguyễn Phương Anh X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 6.2 01/04/2024 X

102 3029413638 Lâm Tú Anh X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 8 01/04/2024 X

103 3029413640 Nguyễn Hồng Ngân X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx - Lenin 6.7 01/04/2024 X

104 3029413640 Nguyễn Hồng Ngân X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH104 Toán CC A1 X 01/04/2024 X
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